
Phụ lục I 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14 NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI 

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-CP  ngày     tháng 02 năm 2020 của Chính phủ) 
____________________ 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

TRÌNH 

1 

Rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 

chính sách dân tộc để đề xuất, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ kịp thời các văn bản không còn 

phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 

của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện 

có hiệu quả các nội dung của Đề án. 

Ủy ban  

Dân tộc   

- Bộ Tư pháp và các bộ, 

ngành liên quan 

- Các bộ, ngành liên quan 

rà soát văn bản pháp luật 

do mình ban hành hoặc 

tham mưu ban hành liên 

quan đến lĩnh vực công tác 

dân tộc, gửi báo cáo kết 

quả đến Ủy ban Dân tộc để 

tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trong 

tháng 6/2020. 

Báo cáo tổng hợp 
Tháng 

9 năm 2020 

2 
Xây dựng tiêu chí phân định vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển  

Ủy ban  

Dân tộc 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và 

các bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Văn bản phê 

duyệt của cơ quan 

có thẩm quyền 

Tháng 02  

năm 2020 

3 

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030  

Ủy ban  

Dân tộc 

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư 

Chương trình 

mục tiêu quốc gia 

Tháng 02  

năm 2020 



2 
 

4 

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước do Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch để 

thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bộ Tài chính, Ủy ban  

Dân tộc và các bộ, ngành 

liên quan 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm 

định Nhà nước của 

Thủ tướng Chính phủ 

- Báo cáo thẩm 

định chủ trương 

đầu tư Chương 

trình mục tiêu 

quốc gia 

Tháng 3  

năm 2020 

5 

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030  

Ủy ban  

Dân tộc  

Bộ Nội vụ và các bộ, 

ngành liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng  

Chính phủ 

Tháng 02  

năm 2020 

6 
Xây dựng Nghị định điều chỉnh, bổ sung chức năng 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc  

Ủy ban  

Dân tộc  

Bộ Nội vụ và các bộ, 

ngành, địa phương  

liên quan 

Nghị định của 

Chính phủ 

Tháng 4  

năm 2020 

7 

Xây dựng chính sách đặc thù tuyển dụng công 

chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số, 

nhất là nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm 

dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn 

Bộ Nội vụ 

Ủy ban Dân tộc và các bộ, 

ngành, đia phương  

liên quan 

Văn bản         

chính sách 

Quý II  

năm 2020 

8 

Xây dựng chương trình phát triển chợ cho vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030; các  nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy 

tiêu thụ, xúc tiến thương mại, kết nối, quảng bá 

các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi thông qua các hệ thống các kênh 

phân phối (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 

điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP...) 

Bộ Công 

Thương 

Ủy ban Dân tộc và các bộ, 

ngành, đia phương  

liên quan 

Văn bản         

chính sách 

Quý IV  

năm 2020 

9 

Xây dựng Chương trình Khoa học Công nghệ 

cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách 

về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt 

Nam đến năm 2030”  giai đoạn II (2021 - 2025) 

Ủy ban  

Dân tộc 

Bộ Khoa học Công nghệ 

và các bộ, ngành  

liên quan 

Quyết định phê 

duyệt của cơ quan 

có thẩm quyền 

Tháng 7  

năm 2020 



3 
 

 

10 

Ban hành chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam  

Ủy ban Dân tộc, Ngân 

hàng Chính sách xã hội 

Nghị định của 

Chính phủ 

Sau khi 

Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia được cấp có 

thẩm quyền phê 

duyệt 

11 
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

đối với Chương trình mục tiêu quốc gia 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bộ Tài chính, Ủy ban Dân 

tộc và các bộ, ngành  

liên quan 

Báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn 

Tháng 3 

năm 2020 

12 

Tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công trung 

hạn trong giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng 

Chính phủ giao danh mục, mức vốn các chương 

trình, dự án đầu tư công. 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bộ Tài chính, Ủy ban  

Dân tộc và các bộ, ngành 

liên quan 

Quyết định giao 

vốn 

Sau kỳ họp thứ 

nhất của Quốc 

hội khóa XV 

13 

Chỉ đạo, hướng dẫn phân bổ kinh phí sự nghiệp 

bảo đảm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 

và các nhiệm vụ giải pháp khác để đạt được 

mục tiêu của Đề án theo quy định của Luật 

Ngân sách 

Bộ Tài 

chính 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Ủy ban Dân tộc và các bộ, 

ngành liên quan 

- Quyết định giao 

vốn 

- Văn bản hướng 

dẫn 

Sau khi 

Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia được cấp 

có thẩm quyền 

phê duyệt 



Phụ lục II 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-CP  ngày     tháng 02 năm 2020 của Chính phủ) 
__________________ 

TT CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN  CHỦ TRÌ PHỐI HỢP SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

GỬI ỦY BAN 

DÂN TỘC  

TỔNG HỢP 

1 
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà 

ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

Ủy ban 

Dân tộc  

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và các bộ, 

ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo  

dự án 

Tháng 02  

năm 2020 

2 
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định 

dân cư ở những nơi cần thiết. 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ủy ban Dân tộc và các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo  

dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

2.1 

Tiểu dự án 1: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ dân 

tộc thiểu số còn du canh, du cư, dân di cư tự do 

và những nơi cần thiết.  

Ủy ban 

Dân tộc 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

và các bộ, ngành liên 

quan 

Dự thảo    

tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

2.2 

Tiểu dự án 2: Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư 

vùng thiên tai; dân cư trú trong khu rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ. 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ủy ban Dân tộc và các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo    

tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 



2 
 

TT CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN  CHỦ TRÌ PHỐI HỢP SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

GỬI ỦY BAN 

DÂN TỘC  

TỔNG HỢP 

3 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng 

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ủy ban Dân tộc và các 

bộ, ngành liên quan 

Dự thảo  

dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

3.1 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu 

nhập cho người dân 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ủy ban Dân tộc, Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường và các địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

3.2 

Tiểu Dự án 2: Đầu tư, phát triển các mô hình 

chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, 

vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu quý, 

thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 

hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

Ủy ban 

Dân tộc  

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

và các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

3.3 

Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình 

bộ đội gắn với dân bản vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Bộ Quốc 

phòng 

Ủy ban Dân tộc và các 

bộ, ngành trung ương, 

địa phương liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

4 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ 

sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp 

công của lĩnh vực dân tộc. 

Ủy ban 

Dân tộc  

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

và các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

dự án 
Tháng 02  

năm 2020 



3 
 

TT CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN  CHỦ TRÌ PHỐI HỢP SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

GỬI ỦY BAN 

DÂN TỘC  

TỔNG HỢP 

5 
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực. 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Ủy ban Dân tộc, Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội, các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo 

dự án 

Tháng 02  

năm 2020 

5.1 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát 

triển các Trường phổ thông dân tộc nội trú, 

Trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù 

chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Ủy ban Dân tộc, các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

5.2 

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào 

tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp 

ứng nhu cầu nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi; đào tạo nâng cao năng lực cho 

cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở 

các cấp. 

Ủy ban 

Dân tộc 

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 

Tháng 02  

năm 2020 

5.3 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Ủy ban Dân tộc, các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 

Tháng 02  

năm 2020 

6 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số 

gắn với phát triển du lịch. 

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Ủy ban Dân tộc và các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo  

dự án 

Tháng 02  

năm 2020 



4 
 

TT CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN  CHỦ TRÌ PHỐI HỢP SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

GỬI ỦY BAN 

DÂN TỘC  

TỔNG HỢP 

7 
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

Bộ Y tế 

Ủy ban Dân tộc và các 

bộ, ngành, địa phương 

liên quan 

Dự thảo  

dự án 

Tháng 02  

năm 2020 

8 
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 

Trung 

ương Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ 

Việt Nam 

 

Ủy ban Dân tộc, Bộ Y 

tế, các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

dự án 

Tháng 02  

năm 2020 

9 
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít 

người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 

Ủy ban 

Dân tộc  

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

 

Dự thảo  

dự án 

Tháng 02  

năm 2020 

10 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức 

thực hiện chương trình. 

Ủy ban 

Dân tộc 

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

10.1 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; 

phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, 

vận động đồng bào; ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

Ủy ban 

Dân tộc 

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 

Tháng 02  

năm 2020 



5 
 

TT CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN  CHỦ TRÌ PHỐI HỢP SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

GỬI ỦY BAN 

DÂN TỘC  

TỔNG HỢP 

10.2 

Tiểu dự án 2: Thành lập và tổ chức hoạt động 

Quỹ từ thiện đồng hành với đồng bào vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

Trung 

ương Hội 

Nông dân 

Việt Nam 

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 

10.3 
10.3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá 

việc tổ chức thực hiện Chương trình. 

Ủy ban 

Dân tộc 

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

Dự thảo  

Tiểu dự án 
Tháng 02  

năm 2020 
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